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PHẦN I. MỞ ĐẦU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, việc tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở giáo dục, phương pháp dạy học truyền thống vẫn còn chiếm ưu thế; học sinh tiếp thu kiến thức một chiều, ít được tham gia giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn. Việc vận dụng dạy học tình huống chưa được triển khai đồng bộ, còn mang tính hình thức.

Mục tiêu của nền giáo dục nước ta hiện nay là hướng đến đối tượng người học, để cung cấp cho người học những tri thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm học tập có hiệu quả nhất. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là trong giáo dục phổ thông, vấn đề rèn luyện kỹ năng nhận thức cho học sinh, phương pháp học tập mang tính chủ động, có tính tích cực dần được chú trọng. 

Dạy học tích cực bao gồm phương pháp như nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan, phương pháp giảng dạy bằng tình huống, phương pháp làm mẫu - tái tạo.  phương pháp tìm tòi, phương pháp nghiên cứu… 

Ph​ương pháp dạy học là tổng hợp các cách thức hoạt động của ng​ười dạy và ng​ười học; nói cách khác, đó là sự thống nhất giữa cách dạy, cách học của giáo viên và học sinh. Đổi mới phư​ơng pháp dạy học theo hướng tích cực là đổi mới cách thức giảng dạy phù hợp với quá trình nhận thức của của người học, phát huy yếu tố chủ động, tích cực của người học. Đổi mới ph​ương pháp dạy học không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn phương pháp dạy học cũ, thay vì phương pháp dạy học hoàn toàn mới, mà là sự chọn lọc, kế thừa, vận dụng linh hoạt những ưu điểm, kết quả tích cực vốn có của phương pháp dạy học truyền thống. Muốn thực hiện được phương pháp dạy học theo hướng tích cực giáo viên phải có công tác chuẩn bị nội dung bài giảng cũng như mọi điều kiện bảo đảm cho dạy và học đầy đủ, khoa học, có nhiều vấn đề, nhiều tình huống được đặt ra. Phương pháp dạy học bằng tình huống đòi hỏi giáo viên phải có trình độ chuyên môn chuyên sâu, có tay nghề vững vàng, có kinh nghiệm trong giáo dục đào tạo. Mục đích của phương pháp dạy học bằng tình huống giúp cho HS tránh được tình trạng học tập thụ động, hạn chế được cách học chỉ vội vàng, đắm chìm vào những dòng chữ ghi chép. Tính tích cực của phương pháp dạy học bằng tình huống là cả người dạy và người học luôn phát huy khả năng vốn có của bản thân để giải quyết vấn đề được đặt ra trong bài học. Phương pháp dạy học bằng tình huống còn giúp cho người học luôn có sự suy nghĩ, tư duy độc lập, sáng tạo, có cả chiều rộng và độ sâu khi muốn hiểu biết và giải quyết vấn đề nào đó. Trong các phương pháp dạy học tích cực thì phương pháp dạy học bằng tình huống là phương pháp có nhiều ưu điểm, lợi thế khác. Phương pháp dạy học bằng tình huống đòi hỏi cả người dạy và người học phải có thái độ hoạt động nghiêm túc, có khả năng nhận biết được mâu thuẫn và giải quyết được từng vấn đề mà tình huống đặt ra. 

II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1. Cơ sở pháp lí

- Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhấn mạnh việc chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất.

- Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Luật Giáo dục 2025 quy định mục tiêu giáo dục là hình thành nhân cách và năng lực công dân.

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 của Sở GDĐT, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Cơ sở lí luận

- Dạy học tình huống: Là phương pháp dạy học trong đó giáo viên tổ chức các tình huống thực tiễn hoặc giả định có chứa đựng vấn đề cần giải quyết. Học sinh đóng vai trò là người xử lý tình huống bằng cách huy động kiến thức, kỹ năng đã có. Dạy học tình huống là phương pháp tổ chức cho học sinh tiếp cận tri thức thông qua các tình huống gần gũi với thực tiễn, có vấn đề, đòi hỏi học sinh phải tư duy, phân tích và đưa ra giải pháp. Phương pháp này giúp hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác và tư duy sáng tạo.

- Mối liên hệ giữa tình huống và năng lực: Năng lực chỉ được hình thành và bộc lộ khi cá nhân đối mặt với một tình huống thách thức. Việc giải quyết tình huống giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và khả năng sáng tạo.

- Các phẩm chất chủ yếu: Tình huống thực tế thường lồng ghép các giá trị đạo đức, trách nhiệm với cộng đồng, môi trường, từ đó bồi dưỡng các phẩm chất: Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.

- Theo lí thuyết kiến tạo: học sinh tiếp thu kiến thức tốt nhất khi tự tìm hiểu, giải quyết vấn đề.

- Theo chương trình GDPT 2018: nhấn mạnh đến dạy học phát triển năng lực, trong đó năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo là cốt lõi.

Trong phương pháp dạy học, có nhiều cách dạy học mới theo hướng tích cực mà ta hay nói phương pháp dạy học tích cực. Có nhiều phương pháp dạy học tích cực như phương pháp trực quan, phương pháp dạy học bằng tình huống, phương pháp làm mẫu - tái tạo, phương pháp đàm thoại,phương pháp tìm tòi, phương pháp nghiên cứu. Trong đó phương pháp dạy học theo tình huống là một trong những phương pháp đã và đang được vận dụng ở nhiều môn học, cấp học.
3. Cơ sở thực tiễn

- Nhu cầu thực tế: Xã hội hiện đại đòi hỏi con người không chỉ biết kiến thức mà phải biết vận dụng kiến thức để xử lý các vấn đề nảy sinh (ví dụ: biến đổi khí hậu, an ninh mạng, sức khỏe cộng đồng).

- Kết quả nghiên cứu: Các thực nghiệm sư phạm cho thấy dạy học tình huống giúp tăng hứng thú học tập, học sinh ghi nhớ kiến thức lâu hơn và có kỹ năng giao tiếp, hợp tác nhóm tốt hơn.

- Sự chuyển dịch thi cử: Đề thi đánh giá năng lực hiện nay (như kỳ thi vào 10 hoặc các kỳ thi học sinh giỏi) đang chuyển dịch mạnh sang hướng ứng dụng, yêu cầu học sinh giải quyết các bài toán thực tế.

Thực tế cho thấy, khi giáo viên tổ chức các tình huống học tập phù hợp với nội dung bài học, học sinh hứng thú hơn, tích cực tham gia xây dựng bài, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế được nâng cao. Nhiều giáo viên đã bước đầu áp dụng phương pháp dạy học tích cực, song còn lúng túng trong việc thiết kế tình huống.

- Học sinh THCS có nhu cầu trải nghiệm, thích khám phá, ham hiểu biết thực tiễn, nếu không gắn học với thực tế dễ dẫn đến chán nản.

- Nhiều môn học (KHTN, Toán, Công nghệ, GDTC, HĐTN) có tiềm năng lớn để vận dụng tình huống từ đời sống.

Đặc thù các môn KHTN, Toán, Tin, Công nghệ là tính ứng dụng cao; các môn GDĐP, HĐTN, HN, GDTC lại gắn liền với môi trường sống và sự phát triển thể chất/tâm lý của học sinh.

Nhu cầu của học sinh THCS (lứa tuổi 11-15) là muốn khẳng định bản thân, thích khám phá và giải quyết các vấn đề mang tính "người lớn" và thực tế.

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG 

1. Khái niệm về tình huống và dạy học theo tình huống

a) Tình huống và tình huống dạy học

- Tình huống là những sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có mâu thuẫn, có vấn đề cần được giải quyết. 

- Tình huống "có vấn đề": là trở ngại về trí tuệ của con người, xuất hiện khi ta chưa biết cách giải thích hiện tượng, sự việc hay một quá trình nào đó của thực tế. 

- Tình huống dạy học: mô tả những sự kiện, hoàn cảnh có thực hoặc hư cấu nhằm đạt những mục tiêu, mục đích dạy học. 

- Dạy học qua (bằng) nghiên cứu tình huống: dạy học dựa trên tình huống có thật hoặc giống như thật, đòi hỏi người học phải tìm hiểu, suy nghĩ, đề ra được quyết định thích hợp nhất. 

Nghiên cứu tình huống còn gọi là nghiên cứu trường hợp điển hình (case study) là một trong những phương pháp dạy học chủ động, được sử dụng ngày càng phổ biến, nhằm khắc phục tình trạng thực tế là trong quá trình học tập, người học không được tự ra các quyết định; nên khi ra thực tiễn sẽ lúng túng, thiếu suy nghĩ, cân nhắc, không đề ra được quyết định hợp lý khi thực hiện nhiệm vụ theo chức trách đảm nhiệm. 

2. Yêu cầu khi biên soạn tình huống

- Yêu cầu khi biên soạn tình huống: Tình huống được biên soạn cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Tình huống phải mang tính thời sự, sát với thực tế; phải chứa đựng thông tin đầy đủ, buộc người học phải sử dụng thông tin trong tình huống để giải quyết vấn đề. Trong tình huống phải cung cấp đầy đủ các dữ liệu cần thiết như thời gian, địa điểm, những nguyên nhân phát sinh sự kiện, vấn đề. 

+ Tình huống đưa ra phải thể hiện những thách thức thực sự đối với người học, phải tạo ra khả năng để người học đưa ra nhiều giải pháp, để thu hút sự chú ý, kích thích tư duy, tình huống phải "có vấn đề" và không có câu trả lời duy nhất đúng cho vấn đề đó. Các nhân vật, sự kiện trong tình huống có tính hiện thực. 

+ Tình huống đưa ra phải có tính phức tạp vừa đủ, buộc người học phải suy nghĩ, vận dụng khả năng trí tuệ để giải quyết. Một tình huống có thể rất dài, phức tạp hoặc rất ngắn gọn và đơn giản. Độ dài và độ phức tạp của tình huống không phụ thuộc vào mục tiêu giảng dạy mà giảng viên đề ra. Nói chung, độ dài của tình huống không quyết định mức độ phức tạp của tình huống. Tuy nhiên, giảng viên có thể tạo ra các nhân vật, sự kiện, bổ sung thông tin để phục vụ cho mục tiêu giảng dạy của mình. 

+ Nội dung tình huống phải phù hợp với trình độ của người học. Khi viết hoặc lựa chọn tình huống cần lưu ý tới trình độ và kinh nghiệm của người học. Không nên đưa ra tình huống phức tạp, cao hơn khả năng của người học và ngược lại. Điều này có thể làm cho người học nản lòng và không muốn tham gia. Giảng viên cần kiểm tra kỹ các nguồn thông tin trong tình huống, vì có thể người học có nhiều kinh nghiệm liên quan tới tình huống sẽ có thể nhận ra những thông tin không chính xác. 

3. Phân loại tình huống  
a) Phân loại theo mục đích

Có nhiều loại tình huống và mục đích sử dụng khác nhau. Có thể xếp các loại tình huống theo mức độ phức tạp dần như sau: 

- Các tình huống chứng minh: là một câu chuyện được đặt ra, không dựa vào một hoàn cảnh hoàn toàn có thực, mà chỉ có mục đích nói lên một sự thực mà tác giả muốn diễn tả. Những tình huống này không có gì để bàn cãi, vì người học hoặc chấp nhận sự thật hoặc không. 

+ Các tình huống mô tả: trình bày tất cả những gì xảy ra, kể cả hậu quả. Loại tình huống này phù hợp với những học viên ít kinh nghiệm, nó được thảo luận trên cơ sở đã hiểu rõ những yếu tố, liên hệ lại những nguyên tắc sẵn có.

+ Tình huống đề cập tới một vụ việc: Tình huống đề cập tới một vụ việc: là hình thức thông thường nhất của các dạng bài tập tình huống. Loại tình huống này có thể có nhiều hoặc ít thông tin, dữ kiện, nhưng luôn luôn chứa đựng một khó khăn cấp thiết, khó giải quyết. Cuộc thảo luận tình huống loại này thường hướng về hậu quả của những giải pháp do học viên đề nghị.

+ Tình huống nêu ra vấn đề phải giải quyết: Tình huống nêu ra vấn đề phải giải quyết: khác với tình huống về một vụ việc ở chỗ, vấn đề không được nói rõ ra. Việc đầu tiên của người học là phải tìm ra vấn đề. Với loại tình huống nêu vấn đề, thông thường người học được chỉ định thực hành những điều do tình huống đưa ra. 

+ Tình huống có tính chất tổng hợp: Tình huống tổng hợp: khá phức tạp về tình tiết. Nó chứa đựng nhiều tình huống về một vụ việc. Những vấn đề và những khó khăn liên hệ chặt chẽ với nhau. Tình huống tổng hợp đòi hỏi người học phải hoạch định việc nghiên cứu của mình và hợp tác với những người khác để làm sao thảo luận giải quyết vấn đề cho có hiệu quả. Loại tình huống này đòi hỏi phải danh từ một đến vài buổi để nghiên cứu và thảo luận. Chỉ sử dụng tình huống tổng hợp cho những người học đã khá quen thuộc với các tình huống hai loại trên hoặc cho những người có kinh nghiệm. 

+ Tình huống có tính chất tham gia trình diễn: Tình huống trình diễn: là loại tình huống tổng hợp, trình bày thông qua các vai diễn. Người học và giảng viên đều tham dự vào việc đóng các vai của tổ chức đã thể hiện, trở thành những người trong cuộc. 

b) Tình huống củng cố và tình huống phát triển

Trong dạy học, tình huống củng cố dùng để ôn tập, làm sâu sắc và mở rộng kiến thức, kỹ năng đã học, thường có nội dung đơn giản, gắn với đời sống để luyện tập. Ngược lại, tình huống phát triển (hay tình huống có vấn đề) tạo ra mâu thuẫn, đòi hỏi người học phải tìm tòi kiến thức mới, phương pháp giải quyết mới, kích thích tư duy sáng tạo để hình thành và phát triển tri thức, kỹ năng mới. 

- Tình huống củng cố (tình huống luyện tập): Nhắc lại, vận dụng cái đã biết. Củng cố, ghi nhớ, hệ thống hóa và vận dụng kiến thức đã học vào các bài tập tương tự hoặc tình huống thực tế đơn giản. Nội dung quen thuộc, yêu cầu giải quyết rõ ràng, giúp học sinh tự tin hơn sau khi học. Bài tập áp dụng công thức đã học, bài tập thực hành cơ bản, tình huống giao tiếp đơn giản trong ngoại ngữ. 

- Tình huống phát triển (Tình huống có vấn đề/Tình huống bế tắc): Kích thích hứng thú, tư duy, giúp học sinh phát hiện mâu thuẫn, tìm ra tri thức mới và phương pháp giải quyết vấn đề mới. Tạo ra sự khó khăn, lúng túng trí tuệ, có thể có nhiều phương án giải quyết hoặc cần tìm kiếm thông tin mới. Bài tập đòi hỏi phân tích, so sánh, đánh giá; tình huống thực tế phức tạp cần áp dụng nhiều kiến thức liên môn; tình huống lựa chọn khó khăn, éo le. Tình huống phát triển có vai trò khám phá, tạo ra cái chưa biết; kích thích tư duy (thúc đẩy người học suy nghĩ, phân tích, bình luận thay vì chỉ tiếp thu thụ động), kiến tạo tri thức (giúp học sinh tự mình xây dựng kiến thức, kinh nghiệm thông qua việc giải quyết vấn đề), gắn kết lý thuyết và thực hành (liên kết kiến thức lý thuyết với các tình huống thực tế trong đời sống).

c) Phân loại theo độ phức tạp

- Tình huống đơn giản: Loại này bao gồm các tình huống dưới dạng các ví dụ minh họa với tình tiết đơn giản. Độ dài của các tình huống này thường chỉ khoảng 4 - 5 câu. Các tình huống đơn giản có thể dùng ngay trong bài thuyết giảng của giáo viên nhằm hai mục đích: minh họa cho kiến thức mà giáo viên vừa giảng và kích thích học sinh tư duy tại chỗ và dẫn dắt sang nội dung kiến thức tiếp theo.
- Tình huống phức tạp: Loại này bao gồm các tình huống phức tạp hơn loại ở trên sử dụng với mục đích buộc học sinh chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Các tình huống phức tạp cần đủ dài vài bao gồm một hoặc một số vấn đề nhằm gợi mở kiến thức bắt đầu giờ thuyết giảng của một bài học mới. Các tình huống này cần được giao trước cho học sinh cùng với tài liệu hướng dẫn để học sinh đọc. Các tình huống không cần quá khó mà chỉ cần đủ để định hướng cho học sinh nghiên cứu và ghi nhớ những khái niệm khởi đầu của bài học.
- Tình huống đầy đủ: Loại này bao gồm các tình huống phức tạp nhất và được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Mục đích của loại tình huống này là để học sinh áp dụng các kiến thức đã học qua giờ thuyết giảng vào giải quyết các vụ việc trong thực tiễn và qua đó học thêm kiến thức mới. Loại tình huống này yêu cầu học sinh không những phải nghiên cứu tài liệu được giao mà còn phải thực hiện các bước chuẩn bị theo yêu cầu của giáo viên. Phương pháp nêu vấn đề sẽ hỗ trợ để giải quyết tình huống, trong đó học sinh là người làm việc chính và giáo viên là người hướng dẫn cho học sinh. Về nội dung, tình huống này có độ phức tạp cao nhất. Nó thường bao gồm ít nhất ba vấn đề xuyên suốt trong một hay nhiều bài học và do đó yêu cầu về sự chuẩn bị của cả học sinh và giáo viên cũng ở mức độ cao nhất. 
4. Các cấp độ tình huống dạy học 

Các cấp độ tình huống dạy học thường xoay quanh việc phát triển năng lực người học, từ nhận thức cơ bản đến sáng tạo, và được phân loại theo mục tiêu (như Thang đo Bloom: Ghi nhớ, Hiểu, Áp dụng, Phân tích, Đánh giá, Sáng tạo) hoặc theo phương pháp tiếp cận (như Dạy học có vấn đề, Dạy học tình huống, Dạy học theo hướng phát triển năng lực), tạo ra các "tình huống có vấn đề" kích thích tư duy, kỹ năng thực hành và giải quyết vấn đề thực tế. 

- Dựa trên mức độ nhận thức (Thang đo Bloom): 

+ Ghi nhớ: Nhắc lại thông tin, sự kiện.

+ Hiểu: Diễn giải, giải thích ý nghĩa.

+ Áp dụng: Sử dụng kiến thức vào tình huống mới.

+ Phân tích: Chia nhỏ thông tin, tìm mối quan hệ.

+ Đánh giá: Đưa ra nhận xét, phán đoán, biện minh.

+ Sáng tạo: Kết hợp kiến thức để tạo ra cái mới.

- Dựa trên mục tiêu phát triển năng lực: 

+ Tình huống truyền thụ kiến thức: Tập trung vào việc truyền đạt thông tin.

+ Tình huống hình thành kỹ năng, kỹ xảo: Rèn luyện thao tác, thực hành.

+ Tình huống ứng dụng tri thức và giải quyết vấn đề (GQVĐ): Tạo ra mâu thuẫn "biết/chưa biết", đòi hỏi người học tìm tòi, sáng tạo giải pháp.

+ Tình huống hoạt động sáng tạo: Khuyến khích tư duy phản biện, tạo ra giải pháp mới mẻ.

- Dựa trên đặc trưng phương pháp dạy học:
+ Dạy học tình huống: Sử dụng tình huống thực tế hoặc mô phỏng để người học phân tích, đưa ra quyết định, phát triển kỹ năng hợp tác.

+ Dạy học có vấn đề: Tạo ra tình huống có vấn đề để kích thích người học tự tìm hiểu kiến thức mới.

Tóm lại: Các cấp độ tình huống dạy học hướng tới việc nâng cao năng lực toàn diện của người học, từ việc ghi nhớ đến việc sáng tạo và giải quyết vấn đề phức tạp, thông qua các hoạt động được thiết kế có chủ đích để kích thích tư duy và sự tham gia tích cực

5. Đặc trưng cơ bản của tình huống dạy học
- Tính thực tiễn: Một tình huống đạt yêu cầu phải gần gũi với cuộc sống, có thể là tình huống có thật hoặc hư cấu, mang tính điển hình, tính có vấn đề hay tình huống đặt ra một mâu thuẫn, một khó khăn, hoặc một vấn đề cần được giải quyết.

- Tính sư phạm: Nội dung cần truyền đạt được "ẩn" vào các sự kiện của tình huống một cách logic, phù hợp với mục tiêu bài học.

- Tính tương tác: Tạo ra sự tương tác giữa người học, giữa người học và đối tượng nhận thức (nội dung bài học). 

6. Cấu trúc tình huống dạy học 

Cấu trúc tình huống dạy học là việc tổ chức có chủ đích các sự kiện, hoàn cảnh thực tế hoặc mô phỏng, được giáo viên thiết kế để đặt học sinh vào một mâu thuẫn nhận thức, buộc các em phải phân tích, tìm tòi và giải quyết vấn đề để tự chiếm lĩnh kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng, qua đó gắn kết lý thuyết với thực tiễn. Cấu trúc này bao gồm các yếu tố như mục tiêu, nội dung, phương pháp, và người học, biến một tình huống thông thường thành đơn vị cấu trúc của bài học.

Các thành tố chính cấu tạo nên tình huống dạy học:

- Tình huống thực tế: Những hoàn cảnh cụ thể, điển hình trong đời sống.

- Mục tiêu dạy học: Điều cần đạt được về kiến thức, kỹ năng.

- Nội dung giáo dục: Thông tin, bài học cần truyền đạt.

- Phương pháp & phương tiện: Cách thức giáo viên tổ chức và công cụ hỗ trợ.

- Chủ thể &đối tượng: Mối tương tác giữa người học (chủ thể) và tri thức (đối tượng).

- Mâu thuẫn nhận thức: Sự không tương thích giữa cái biết và cái cần tìm, tạo động lực học tập. 

7. Ưu điểm và hạn chế của phương pháp dạy học bằng tình huống
a) Ưu điểm của phương pháp dạy học bằng tình huống

Với tư cách là một phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm, dạy học bằng tình huống có những ưu điểm sau đây:

Thứ nhất: Phương pháp dạy học bằng tình huống giúp người học dễ hiểu và dễ nhớ các vấn đề phức tạp. 

Thứ hai: Phương pháp dạy học bằng tình huống giúp người học nâng cao khả năng tư duy độc lập, sáng tạo. 

Thứ ba: Dạy và học bằng tình huống giúp người học có cơ hội để liên kết, vận dụng các kiến thức đã học được. Để giải quyết một tình huống, học sinh có thể phải vận dụng đến nhiều kiến thức lý thuyết khác nhau trong cùng một môn học hoặc của nhiều môn học khác nhau. 

Thứ tư: Dạy học bằng tình huống thông qua việc giải quyết tình huống giúp người học có thể phát hiện ra những vấn đề cuộc sống đặt ra nhưng bản thân chưa đủ kiến thức giải quyết. Cuộc sống vốn đa dạng và phong phú nên không loại trừ khả năng phát sinh những tình huống mà người học và thậm chí cả người dạy chưa gặp bao giờ. 

Thứ năm: Phương pháp dạy học bằng tình huống giúp cho người học có thể rèn luyện một số kỹ năng cơ bản như kỹ năng làm việc nhóm, tranh luận và thuyết trình. 

Thứ sáu: Phương pháp dạy học bằng tình huống giúp cho học sinh có khả năng nghiên cứu và học tập suốt đời, tăng cường khả năng tự định hướng trong học tập của học sinh, phù hợp với nhu cầu và sở thích của cá nhân người học. ành người có thể tự định hướng học tập và nghiên cứu sau khi đã tốt nghiệp.

Thứ bảy: Phương pháp dạy học bằng tình huống làm tăng sự hứng thú của phần lớn học sinh đối với môn học.
b) Hạn chế của phương pháp dạy học bằng tình huống

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, phương pháp dạy và học bằng tình huống còn có một số điểm hạn chế nhất định.

Thứ nhất: Đối với các môn học là ngành khoa học xã hội, khi giảng dạy bằng tình huống, các vấn đề xã hội thường được giải thích theo nhiều quan điểm khác nhau tùy thuộc vào quan điểm, quan niệm sống, vào vốn kiến thức xã hội và kinh nghiệm của người học. 
Thứ hai: Phương pháp dạy học bằng tình huống đòi hỏi tinh thần tự học, thái độ làm việc nghiêm túc và khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, năng động. 

Thứ ba: Phương pháp dạy học bằng tình huống tốn nhiều thời gian của người học. 

II. VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG 

1. Điều kiện áp dụng

Để thực hiện phương pháp dạy học bằng nghiên cứu tình huống, cần có các điều kiện sau: 

a) Người học đã được chuẩn bị trước về kiến thức, đã được học hay tự học về nội dung cơ bản của tình huống nghiên cứu và cách ra quyết định khi nghiên cứu tình huống. 

b) Người viết, hướng dẫn sử dụng nghiên cứu tình huống phải nắm vững kiến thức cơ bản chung về nội dung của nghiên cứu tình thuống, tốt nhất là đã gặp và giải quyết tốt tình huống được nêu để đảm bảo tình huống đó có đầy đủ các dữ kiện và giống như trong thực tế đã có (tình huống phải sát với thực tế). 

c) Dữ kiện phải đủ thông tin (không thừa, không thiếu, không "bẫy" người học). Tình huống phải được viết, in, phát cho từng người (hoặc chiếu toàn bộ lên màn hình) để người học có thể tự học, có điều kiện suy nghĩ, nghiên cứu, cân nhắc khi ra quyết định; không thể yêu cầu người học chỉ nghe đọc thoáng qua mà ra ngay quyết định. 

d) Nghiên cứu tình huống có thể do mỗi người học nghiên cứu ra quyết định, hoặc tiến hành thảo luận nhóm để lựa chọn hay đề ra quyết định; khi đề ra quyết định đúng sẽ sinh động, sôi nổi và có hiệu quả tốt. Cũng cần nhớ là nhóm càng nhỏ càng tốt. 

2. Cách tiến hành dạy học theo nghiên cứu tình huống 

a) Cách 1

- Giới thiệu tình huống: Giáo viên trình bày tình huống có vấn đề (bài tập tình huống).

- Làm việc độc lập/Nhóm: Học sinh suy nghĩ, phân tích, thảo luận để tìm ra giải pháp.

- Thảo luận chung: Chia sẻ ý kiến, các giải pháp khác nhau.

- Tổng kết/Phản hồi: Giáo viên đánh giá, củng cố kiến thức, và đưa ra giải pháp tối ưu (nếu có). 

b) Cách 2

Lựa chọn tình huống phải phù hợp với mục tiêu bài học (Yêu cầu cần đạt), giáo viên cần lựa chọn tình huống phù hợp với mục tiêu bài học; gắn với thực tiễn địa phương; kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực; tăng cường ứng dụng CNTT và AI.

Bước 1: Xác định nội dung bài học → chọn kiến thức phù hợp gắn với thực tiễn.

Bước 2: Xây dựng tình huống → có mâu thuẫn nhận thức, nhiều hướng giải quyết.

Bước 3: Tổ chức hoạt động → HS phân tích, thảo luận nhóm, đưa ra giải pháp.

Bước 4: Kết luận – Khái quát kiến thức → GV chuẩn hóa, mở rộng.

Bước 5: Vận dụng → HS giải quyết tình huống khác hoặc liên hệ thực tế.

c) Cách 3

B1 Xây dựng/Giới thiệu tình huống.

B2 Tổ chức cho học sinh phân tích, thu thập thông tin.

B3 Thảo luận nhóm tìm giải pháp.

B4 Trình bày, tranh luận và chốt kiến thức.

b) Cách 4

- Nêu chủ đề: 

- Xác định mục tiêu học tập: Xác định rõ mục đích, yêu cầu của bài, mục...

- Nêu tình huống: Phải xây dựng được tình huống thực tế: Muốn có phương pháp dạy học bằng tình huống thì phải xây dựng được tình huống thực tế, phù hợp cho từng trình độ, khả năng dạy học. Một điều kiện mang tính tiên quyết để đạt được hiệu quả của phương pháp tình huống là phải có tính thực tế. 

- Nêu câu hỏi (để học viên ra quyết định). Có thể thực hiện theo hai cách: 

+ Câu hỏi mở: Yêu cầu người học tự đề ra biện pháp để giải quyết vấn đề trong nghiên cứu tình huốn, giúp cho người học được chủ động, thoải mái hơn. Giáo viên cần dự kiến trước các biện pháp mà người học sẽ đề ra để có thể hướng dẫn thảo luận hoặc giải đáp với các biện pháp chưa đúng, chưa hợp lý.

+ Câu hỏi đóng: Đề ra sẵn một số biện pháp để người học chọn ra biện pháp đúng, thích hợp nhất sau khi đã nghiên cứu, suy nghĩ trên các dữ kiện của tình huống đã cho.  Câu hỏi đóng thường được trình bày theo hai dạng: 

+ Đề ra  hay 5 biện pháp, chọn lấy 1. 

+ Câu hỏi đúng/sai (Đ/S). 

- Dẫn dắt học viên thảo luận (tổ, nhóm học tập). Muốn xử lý đúng đắn một tình huống phải qua 4 bước:

- Điều tra, nghiên cứu tình hình trên quan điểm hệ thống, toàn diện để thấy được bản chất của sự mâu thuẫn trong tình huống.

- Phân tích các tình huống, mâu thuẫn trên cơ sở lý luận và thực tiễn.

- Tổng hợp, đề ra những chủ trương, biện pháp, phương pháp, cách làm cụ thể để xử lý, giải quyết tình huống.

- Hành động trả lời câu hỏi làm gì ?, làm thế nào?, ai làm?, bao giờ làm?, những điều kiện cần có để làm ra sao?...


- Tổng kết (theo mục tiêu học tập):Tổng kết thời gian tranh luận của học sinh, củng cố nâng cao phần lý thuyết và khả năng thực hành...

3. Biên soạn và dạy học theo phương pháp nghiên cứu tình huống 

Khi dạy học theo tình huống, giáo viên cần:

- Xác định rõ mục tiêu học tập.

- Dành thời gian quan trọng cho việc thu thập, phân loại, phân tích những tình huống có thật liên quan đến bài giảng. Trường hợp cần thiết có thể hư cấu, nhưng cốt lõi của tình huống vẫn phải là có thật, như vậy việc tìm ra phương án xử lý mới mang tính hấp dẫn đối với người học. Giáo viên cần cập nhật thông tin mới, thu thập những "tình huống mới có vấn đề" trong đời sống và trong sách báo nhằm xây dựng "ngân hàng" tình huống có liên quan đến nội dung bài học. 

- Để khoảng 50% thời gian giới thiệu lý thuyết hoặc những nguyên tắc cơ bản của nội dung bài học (có thể hướng dẫn cho học viên tự học, giảng viên khái quát lại). 

- Khoảng 40% thời gian người học nghiên cứu tình huống (nghiên cứu cá nhân và thảo luận nhóm); sau đó cử ra người trình bày cách xử lý tình huống, trao đổi ở tổ, lớp. 

- Khoảng 10% thời gian, giảng viên tổng kết buổi trao đổi, củng cố nâng cao phần đã học. 

- Các trường hợp vận dụng phương pháp dạy học bằng nghiên cứu tình huống:
+ Dạy kỹ năng tư duy. 

+ Dạy kỹ năng ra quyết định. 

+ Dạy kỹ năng giải quyết vấn đề. 

III. ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG CÁC MÔN THUỘC TỔ 

Ví dụ:

	Môn 
	Tình huống mẫu
	Năng lực/Phẩm chất hình thành

	Toán
	Thiết kế một khu vườn hình chữ nhật với chi phí hàng rào cố định sao cho diện tích lớn nhất.
	Năng lực mô hình hóa toán học; Tư duy logic.

	KHTN
	Xử lý tình trạng nguồn nước bị nhiễm phèn tại địa phương bằng các vật liệu đơn giản.
	Năng lực tìm hiểu tự nhiên; Phẩm chất trách nhiệm với môi trường.

	Tin học
	Xây dựng bảng tính Excel để quản lý chi tiêu cá nhân trong 1 tháng từ số tiền lì xì.
	Năng lực sử dụng công cụ CNTT; Phẩm chất trung thực, tiết kiệm.

	Công nghệ
	Thiết kế sơ đồ mạch điện cầu thang cho một ngôi nhà mới xây đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
	Năng lực thiết kế kỹ thuật; Phẩm chất chăm chỉ.

	GDĐP
	Đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu một di tích lịch sử tại địa phương cho khách nước ngoài.
	Năng lực giao tiếp; Tình yêu quê hương đất nước

	GDTC
	Xử lý tình huống bị chuột rút hoặc sơ cứu chấn thương khi đang thi đấu bóng đá.
	Năng lực tự chăm sóc sức khỏe; Sự tự tin.

	HĐTN, HN
	Lập kế hoạch tổ chức một buổi diễn thuyết về phòng chống bạo lực học đường tại lớp.
	Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; Phẩm chất nhân ái.


1. Môn Khoa học tự nhiên: 
a) Môn Khoa học tự nhiên (Lớp 8 - Chủ đề Nhiệt):

- Tình huống: Gia đình em đang muốn lắp máy lạnh cho phòng khách. Nên lắp ở vị trí cao sát trần nhà hay lắp ở vị trí thấp gần sàn nhà để tiết kiệm điện và làm mát nhanh nhất? Hãy giải thích dựa trên kiến thức về sự đối lưu.

b) Môn Khoa học Tự nhiên 6

Bài: Tế bào thực vật và động vật

I. Mục tiêu

- Kiến thức: Nêu được cấu tạo chung của tế bào; phân biệt được tế bào thực vật và động vật.

- Năng lực: Giải quyết vấn đề, hợp tác, vận dụng kiến thức vào thực tiễn bảo quản thực phẩm.

- Phẩm chất: Yêu thích khám phá khoa học, có ý thức vận dụng kiến thức vào đời sống.

II. Chuẩn bị

- GV: Tranh ảnh tế bào thực vật, động vật; tình huống thực tế.

- HS: Giấy A3, bút dạ.

III. Tiến trình

Hoạt động 1: Khởi động (5’) - GV nêu tình huống: Tại sao quả cà chua chín lại mềm hơn quả xanh, và khi để lâu dễ bị nát?

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20’) - HS quan sát tranh tế bào, thảo luận nhóm.

Hoạt động 3: Luyện tập (10’) - HS vận dụng giải thích tình huống mở đầu.

Hoạt động 4: Vận dụng (5’) - HS thảo luận cách bảo quản rau củ.

IV. Phiếu học tập

	Đặc điểm
	Tế bào thực vật
	Tế bào động vật

	Thành tế bào/Không bào/Lục lạp...
	
	


2. Môn Toán: Xây dựng các bài toán thực tế về đo đạc, tính toán chi phí sinh hoạt, thống kê dữ liệu thực tế tại địa phương.

Môn Toán 7. Bài: Tỉ lệ thức

I. Mục tiêu

- Kiến thức: Vận dụng tỉ lệ thức để giải quyết bài toán thực tiễn.

- Năng lực: Giải quyết vấn đề, tư duy toán học, tính toán hợp lí.

- Phẩm chất: Trung thực, hợp tác trong học tập.

II. Chuẩn bị

- GV: Tình huống pha nước chanh.

- HS: Máy tính cầm tay, bảng nhóm.

III. Tiến trình

Hoạt động 1: Khởi động (5’) - GV nêu tình huống pha nước chanh.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20’) - HS lập tỉ lệ thức, giải bài toán theo nhóm.

Hoạt động 3: Luyện tập (10’) - GV giao thêm tình huống làm bánh.

Hoạt động 4: Vận dụng (5’) - HS tự đưa ra ví dụ thực tế.

IV. Phiếu học tập

- Viết tỉ lệ thức từ tình huống pha nước chanh.

- Tính lượng đường và nước cốt chanh cần cho 5 lít nước chanh.

- Giải thích tại sao dùng tỉ lệ thức.

3. Môn Tin học: Tình huống về an toàn thông tin trên mạng xã hội, xử lý dữ liệu bằng phần mềm, lập trình giải quyết các vấn đề đơn giản.

Môn Tin học 8. Bài: Cấu trúc rẽ nhánh (if…else)

I. Mục tiêu

- Kiến thức: Viết được chương trình rẽ nhánh trong Pascal/Python.

- Năng lực: Giải quyết vấn đề, tư duy logic, lập trình cơ bản.

- Phẩm chất: Có trách nhiệm, cẩn thận trong công việc.

II. Chuẩn bị

- GV: Máy chiếu, tình huống thực tế tính điểm TB.

- HS: Máy tính, phần mềm lập trình.

III. Tiến trình

Hoạt động 1: Khởi động (5’) - GV nêu tình huống viết chương trình tính điểm trung bình và xếp loại.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20’) - GV hướng dẫn cấu trúc if…else, HS viết chương trình mẫu.

Hoạt động 3: Luyện tập (10’) - HS chạy thử chương trình với dữ liệu khác nhau.

Hoạt động 4: Vận dụng (5’) - HS chỉnh sửa để in thêm lời khuyên học tập.

IV. Phiếu học tập

- Viết câu lệnh if…else để xếp loại học lực HS.

- Kiểm thử chương trình với điểm TB = 8; 6.7; 5.4; 4.8.

- Bổ sung phần hiển thị thông điệp cho HS loại Yếu.

4. Môn Công nghệ: Tình huống về thiết kế sản phẩm, sửa chữa đồ dùng điện, trồng trọt và chăn nuôi bền vững.

Môn Công nghệ 9. Bài: An toàn điện

I. Mục tiêu

- Kiến thức: Nêu được biện pháp an toàn khi gặp sự cố điện.

- Năng lực: Giải quyết tình huống, hợp tác nhóm, vận dụng vào thực tiễn.

- Phẩm chất: Nhân ái, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

II. Chuẩn bị

- GV: Tranh minh họa tình huống người bị điện giật.

- HS: Giấy, bút, bảng nhóm.

III. Tiến trình

Hoạt động 1: Khởi động (5’) - GV nêu tình huống: gặp người bị điện giật do dây điện rơi.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20’) - HS thảo luận, GV chuẩn hóa kiến thức an toàn điện.

Hoạt động 3: Luyện tập (10’) - HS đóng vai xử lí tình huống.

Hoạt động 4: Vận dụng (5’) - HS liên hệ gia đình mình.

IV. Phiếu học tập

- Nếu gặp người bị điện giật, em cần làm gì đầu tiên?

- Liệt kê 3 vật dụng có thể dùng để tách nạn nhân khỏi nguồn điện.

- Em sẽ tuyên truyền cho bạn bè về an toàn điện như thế nào?

PHẦN III. KẾT LUẬN

- Dạy học tình huống là hình thức đưa ra tình huống gắn với thực tiễn để học sinh phân tích, thảo luận, ra quyết định → phát triển năng lực.

Và để sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống đựoc hiệu quả hơn, giáo viên cần lư ý một số điểm sau:

- Giáo viên phải hiểu rõ yêu cầu, cấu trúc cũng như cách sử dụng phương pháp tình huống trong giờ dạy của mình.

- GV phải dành nhiều thời gian chuẩn bị bài (biên soạn bài tập tình huống) trước khi đến lớp.

- Tình huống phải tập trung vào trọng tâm bài học, phải phù hợp với điều kiện trường lớp.

- GV kịp thời quan sát lắng nghe, phát hiện những lúng túng của HS để hỗ trợ và điều chỉnh kịp thời những sai sót của các em.

Đặc biệt, GV phải nắm rõ ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa giáo dục của những tình huống đối với từng cá nhân HS, đồng thời người GV cũng có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong  công tác và tâm huyết với nghề.

Dạy học tình huống là phương pháp dạy học thông qua việc phân tích, giải quyết các tình huống có thực hoặc giả định trong đời sống, giúp người học kết nối lý thuyết với thực hành. Tình huống phải chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, gần gũi với học sinh và đòi hỏi sự vận dụng tổng hợp các kỹ năng, giúp hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác và các phẩm chất như trách nhiệm, chăm chỉ.

Dạy học tình huống là một trong những phương pháp then chốt để thực hiện thành công chương trình GDPT 2018. Nó không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức mà quan trọng hơn là hình thành "năng lực hành động". Để vận dụng hiệu quả, giáo viên cần không ngừng tích lũy vốn sống, cập nhật các vấn đề thời sự và mạnh dạn đổi mới cách thức tổ chức lớp học, lấy trải nghiệm của học sinh làm thước đo cho sự thành công của bài giảng.
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